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Ngày 30 tháng 11 năm 2024

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hoàng Nam

K18CK

C.Hằng

SS: 25

Gia công nguội cơ 

bản - 60g

T.Q.Hùng / XCK 

BĐ: 10/09/2024

GDTC - 30g

T.Nhã / Sân trường

Bđ: 6/11/2024

GDTC - 30g

T.Nhã / Sân trường

Bđ: 6/11/2024

Sử 1 - 56g 

C.Nguyên /A2.5

Bđ: 29/10/2024

Tiếng Anh - 90g

C.Kiều  / A2.6

Bđ:13/11/2024

Tiếng Anh - 90g

C.Kiều  / C1.2

Bđ:13/11/2024

K17CK

T.Hiếu

SS: 35

Lý 3 - 56g

C.Yến / A2.2

Bđ: 2/12/2024

Tiện côn - 60g

T.Hùng / N1/ XCK 

BĐ: 27/08/2024

-------

Phay bào mặt phẳng - 60g

T.Hào / N2 / XCK 

BĐ: 03/09/2024

Toán 3 - 84g

C.Nhi / A2.5

Bđ: 13/11/2024

Lý 3 - 56g

C.Yến / A2.2

Bđ: 2/12/2024

Toán 3 - 84g

C.Nhi / A2.2

Bđ: 13/11/2024

Tiện ren truyền động - 60g

T.Hào / N1 / XCK 

BĐ: 14/10/2024

Tiện côn - 60g

T.Hùng / N2/ XCK 

BĐ: 27/08/2024

-------

Phay bào mặt phẳng - 60g

T.Hào / N1 / XCK 

BĐ: 03/09/2024

Hàn cơ bản - 60g

T.Q.Hùng / N2 / XCK 

BĐ: 29/08/2024

Hàn cơ bản - 60g

T.Q.Hùng / N1 / XCK 

BĐ: 29/08/2024

-----

Tiện ren truyền động - 60g

T.Hào / N2 / XCK 

BĐ: 17/10/2024

Văn 2 - 84g

C.V Anh / A2.3

Bđ: 6/12/2024

K16CK

Q.Hùng

SS: 16

Thực tập tốt nghiệp - 270g

Thời gian: 27/11/2024 đến 25/01/2025

Thực tập tốt nghiệp - 270g

Thời gian: 27/11/2024 đến 25/01/2025

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI

PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024-2025

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày: 02/12/2024

NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI

LỚP
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY
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Bảo dưỡng và sửa chữa hệ 

thống Treo - phanh - lái - 90g

T.Hiếu / N1 /X.OT

BĐ: 26/08/2024

Bảo dưỡng và sửa 

chữa hệ thống 

phun xăng điện tử - 

 60g

T.Phòng / N2 /X.OT

BĐ: 30/08/2024

-----

Bảo dưỡng và sửa 

chữa hệ thống 

Treo - phanh - lái - 

90g

T.Hiếu / N1 /X.OT

BĐ: 26/08/2024

Bảo dưỡng và sửa 

chữa hệ thống 

Treo - phanh - lái - 

90g

T.Hiếu / N2 /X.OT

BĐ: 26/08/2024

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ 

thống Treo - phanh - lái - 90g

T.Hiếu / N2 /X.OT

BĐ: 26/08/2024

K16

OT2

T. Giang

SS: 35

Ngày 30 tháng 11 năm 2024

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hoàng Nam

K17

OT2

C.Diễm

SS: 29

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ 

thống phân phối khí - 60g

T.Phú / N1 /X.OT

BĐ: 26/08/2024

Sử 2 - 56g

C.Thảo / HTB2

Bđ: 01/10/2024

GD Chính trị - 30g

T.Đ.Hùng / HTA

Bđ: 16/10/2024

Ghép K17Đ2 - K17OT2

Văn 2 - 84g

C.Hằng / A2.4

Bđ: 26/08/2024

Sử 2 - 56g

C.Thảo / A2.5

Bđ: 01/10/2024

Toán 3 - 84g

C.Trang / HTB2

Bđ:11/11/2024

Văn 2 - 84g

C.Hằng / A2.7

Bđ: 26/08/2024

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ 

thống phân phối khí - 60g

T.Phú / N2 /X.OT

BĐ: 26/08/2024

Lý 3 - 56g

T.Thái / A2.5

Bđ: 6/11/2024

Lý 2 - 56g

T.Thái / HTA

Bđ: 24/10/2024

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ 

thống phân phối khí - 60g

T.Phú / N2 /X.OT

BĐ: 28/08/2024

Văn 2 - 84g

C.Hà / A2.4

Bđ: 6/12/2024

K17

OT1

T.Khoa

SS: 34

Bảo dưỡng và sửa chữa 

hệ thống Bôi trơn làm mát-

làm mát - 60g

T.Minh / N1 /X.OT

BĐ: 14/10/2024

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ 

thống phân phối khí - 60g

T.Phú / N1 /X.OT

BĐ: 28/08/2024

Lý 2 - 56g

T.Thái / A2.5

Bđ: 24/10/2024

Văn 2 - 84g

C.Hà / A2.3

Bđ: 6/12/2024

Bảo dưỡng và sửa chữa 

hệ thống Bôi trơn làm mát-

làm mát - 60g

T.Minh / N2 /X.OT

BĐ: 18/10/2024

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ 

thống Treo - phanh - lái - 90g

T.Hiếu / N1 /X.OT

BĐ: 26/08/2024

K16

OT1

T.Hào

SS: 31

ĐÀO TẠO KÉP TẠI DOANH NGHIỆP 

Lái ô tô - 60g (Tại trường 16g; Doanh Nghiệp 44g)

Thời gian: 18/11/2024 đến 07/12/2024

ĐÀO TẠO KÉP TẠI DOANH NGHIỆP 

Kiểm định và chẩn đoán ô tô - 30g (Tại trường 8g; Doanh Nghiệp 22g)

Thời gian: 18/11/2024 đến 07/12/2024

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ 

thống Treo - phanh - lái - 90g

T.Hiếu / N1 /X.OT

BĐ: 26/08/2024

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ 

thống Treo - phanh - lái - 90g

T.Hiếu / N1 /X.OT

BĐ: 26/08/2024

Bảo dưỡng và sửa chữa 

hệ thống phun xăng điện 

tử - 60g

T.Phòng / N1 /X.OT

BĐ: 30/08/2024

-------

Bảo dưỡng và sửa chữa 

hệ thống Treo - phanh - 

lái - 90g

T.Hiếu / N2 /X.OT

BĐ: 26/08/2024

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ 

thống Treo - phanh - lái - 90g

T.Hiếu / N1 /X.OT

BĐ: 26/08/2024

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ 

thống Treo - phanh - lái - 90g

T.Hiếu / N1 /X.OT

BĐ: 26/08/2024

Toán 2 - 84g

T.Toại / A2.3

Bđ: 30/08/2024

Toán 2 - 84g

T.Toại / A2.8

Bđ: 30/08/2024

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI

PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024-2025

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày: 02/12/2024

NGHỀ̀̀̀ : CÔNG NGHỆ Ô TÔ

LỚP
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY
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Gia công nguội cơ bản - 

60g

T. Khoa / X CK

BĐ: 06/12/2024

Tiếng Anh - 90g

C.Kiều / A2.8

Bđ: 09/09/2024

Tin học - 45g

C.Giang / PM2

BĐ: 04/12/2024

Ngày 30 tháng 11 năm 2024

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hoàng Nam

Tin học - 45g

C.Giang / PM4

BĐ: 02/12/202

Tin học - 45g

C.Giang / PM4

BĐ: 02/12/202

K18

OT3

C.Nhi

SS: 28

GDTC - 30g

T.Nhã / Sân trường

Bđ: 14/10/2024

Sử 1-56g

C.Cẩm Ngân / A2.6

Bđ: 22/10/2024

Tin học - 45g

C.Giang / PM2

BĐ: 04/12/2024

Dung sai lắp ghép - ĐLKT - 45g

T. Khoa / C1.2

BĐ: 12/09/2024

Sử 1-56g

C.Cẩm Ngân / A2.6

Bđ: 22/10/2024

K18

OT2

T.Danh

SS: 32

Gia công nguội cơ bản - 

60g

T. Hiếu / N2 / X CK

BĐ: 12/09/2024

Giáo dục thể chất-30g

T.Nhã / Sân trường TCN

Bđ: 29/10/2024

Gia công nguội cơ bản - 

60g

T. Hiếu / N1 / X CK

BĐ: 11/09/2024

Tiếng Anh - 90g

T Vân / C1.1

Bđ: 3/12/2024

Vẽ kỹ thuật - 30g

T. Hùng / A2.4

BĐ: 6/12/2024

Tiếng Anh - 90g

T Vân / C1.1

Bđ: 3/12/2024

Gia công nguội cơ bản - 

60g

T. Hiếu / N2 / X CK

BĐ: 12/09/2024

K18

OT1

T.Minh

SS: 30

Lý 1 - 56g

C.Hương / C1.1

Bđ: 19/09/2024

An toàn lao động - 30g

T. Thành / HTB1

BĐ: 09/09/2024

Gia công nguội cơ bản - 

60g

T. Hiếu / N1 / X CK

BĐ: 09/09/2024

Tiếng Anh - 90g

C.Kiều / C1.2

Bđ: 09/09/2024

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI

PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024-2025

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày: 02/12/2024

NGHỀ̀̀̀ : CÔNG NGHỆ Ô TÔ

LỚP
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY
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THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 270 GIỜ

(BẮT ĐẦU TỪ 15/11/2024 - 15/12/2024)

K16Đ2

T.Thạch

SS: 35 

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 270 GIỜ

(BẮT ĐẦU TỪ 15/11/2024 - 15/12/2024)

Ngày 30 tháng 11 năm 2024

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hoàng Nam

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI

PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024-2025

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày: 02/12/2024

NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

LỚP
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

K16Đ1

T.Hương

SS: 28
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Ngày 30 tháng 11 năm 2024

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hoàng Nam

Tiếng Anh - 90g

C.Như / C1.2

Bđ:12/11/2024

Lý 1 - 56g

C.Châu / C1.1

Bđ:04/12/2024

Đo lường kiểm khí cụ 

điện - 60g 

T.T Thông / X.Đ 

27/09/2024
K18Đ2

T.Thông

SS: 24

Đo lường kiểm khí 

cụ điện - 60g 

T.T Thông / X.Đ 

27/09/2024

SỬ 1 - 56g

C.Nguyên / A2.8

Bđ:03/12/2024

Tiếng Anh - 90g

C.Như / A1.8

Bđ:12/11/2024

K18Đ1

T.Phiên

SS: 31

Đo lường kiểm khí cụ 

điện - 60g 

C.Ngọc / X.Đ / N1

25/09/2024

Đo lường kiểm khí cụ 

điện - 60g 

T.Q Hiệp / X.Đ / N2

28/09/2024

Mạch điện -45g

T.Tùng / A2.2

BĐ: 10/09/2024

 Lịch sử 1-56g

T.V Phú / A2.7

BĐ: 13/11/2024

Lý 1 - 56g

C.Châu / A2.8

Bđ:04/12/2024

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI

PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024-2025

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày: 02/12/2024

NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

LỚP
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY
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Ngày 30 tháng 11 năm 2024

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hoàng Nam

K17ĐT

C.Yến

SS: 25

Sửa chữa vận 

hành máy điện - 

60g

T.Thạch/X.Đ

BĐ: 26/08/2024

Thiết kế và lắp ráp mạch 

xung - số - 90g

T.Chính/X.ĐT

BĐ: 27/08/2024

Văn 2 - 84g

C.Linh / A2.7

Bđ: 30/10/2024

Toán 2 - 84g

C.Thanh / A2.6

Bđ: 28/08/2024

Lý 2 - 56g

C.Yến / HTB2

Bđ: 25/09/2024

Sử 3 - 56g

C.Xuân / HTB2

Bđ: 06/12/2024

K17Đ2

T.Nhẩn

SS: 32

Sửa chữa vận 

hành máy điện - 

120g

T.Phiên/X.Đ/N1

BĐ: 26/08/2024

Văn 1 - 84g

C.V Anh / C1.2

Bđ: 03/04/2024

GD Chính trị - 30g

T.Đ.Hùng / HTA

Bđ: 16/10/2024

Ghép K17Đ2 - K17OT2

Thiết kế và lắp ráp mạch 

điện tử - 60g

T.TThông/X.Đ/N1

BĐ: 29/08/2024

Sửa chữa vận hành máy 

điện - 120g

T.Phiên/X.Đ/N2

BĐ: 30/08/2024

 TOÁN 2 - 84g

T.Nhân / A2.8

Bđ: 15/10/2024

Sửa chữa vận hành máy 

điện - 120g

T.Phiên/X.Đ/N1

BĐ: 26/08/2024

Lý 1 - 56g

C.T Anh / C1.2

Bđ: 28/08/2024

Sửa chữa vận hành máy 

điện - 120g

T.Phiên/X.Đ/N2

BĐ: 30/08/2024

Thiết kế và lắp ráp mạch 

điện tử - 60g

T.TThông/X.Đ/N2

BĐ: 29/08/2024

Toán 2 - 84g

T Nhân / A2.8

Bđ: 15/10/2024

K17Đ1

C.Ngọc

SS: 23

Toán 3 - 84g

C.Trang / A2.5

Bđ: 11/11/2024

Sửa chữa vận hành máy 

điện - 120g

T.Thạch/X.Đ/N1

BĐ: 27/08/2024

Văn 2 - 84g

C.Hằng / HTB2

Bđ: 6/11/2024

Sửa chữa vận hành máy 

điện - 120g

T.Thạch/X.Đ/N2

BĐ: 29/08/2024

Lắp đặt hệ thống trang bị 

điện -120g

T.Khoa/ X.Đ/N1

20/09/2024

Lý 2 - 56g

C.Yến / A2.4

Bđ: 14/10/2024

Sửa chữa vận 

hành máy điện - 

120g

T.Thạch/X.Đ/N1

BĐ: 27/08/2024

Toán 3 - 84g

C.Trang / A2.3

Bđ: 26/08/2024

Lắp đặt hệ thống trang bị 

điện -120g

T.Thạch / X.Đ / N2

16/09/2024

Văn 2 - 84g

C.Hằng / A2.7

Bđ: 6/11/2024

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI

PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024-2025

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày: 02/12/2024

NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP; ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

LỚP
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY
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THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 270g

(BẮT ĐẦU TỪ 15/11/2024 - 15/12/2024)

K16ĐL2

T.Chơn

SS: 31

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 270g

(BẮT ĐẦU TỪ 15/11/2024 - 15/12/2024)

Ngày 30 tháng 11 năm 2024

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hoàng Nam

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI

PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024-2025

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày: 02/12/2024

NGHỀ: KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

LỚP
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

K16ĐL1

T.Nhơn

SS: 30
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Ngày 30 tháng 11 năm 2024

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hoàng Nam

Sử 3 - 56g

C.Xuân / A2.4

Bđ: 03/12/2024

K17ĐL2

T.Nhã

SS: 36

Lý 2 - 56g

T.Thái / A2.7

Bđ: 21/10/2024

Toán 2 - 84g

T Nhân / A2.3

Bđ: 15/10/2024

Lý 2 - 56g

T.Thái / A2.6

Bđ: 21/10/2024

 Văn 2-84g

C.Mỹ / A2.7

Bđ: 30/09/2024

 Văn 2-84g

C.Mỹ / A2.5

Bđ: 30/09/2024

K17ĐL1

T.Tạo

SS: 37

Lắp đặt và sửa 

chữa hệ thống 

máy lạnh dân dụng 

và thương nghiệp-

120g

T.Chơn/X.ĐL/N2

BĐ: 29/08/2024

Lắp đặt và sửa chữa hệ thống máy 

lạnh dân dụng và thương nghiệp-

120g

T.Chơn/X.ĐL/N1

BĐ: 27/08/2024

-------------------------

Lắp đặt hệ thống điều hoà không 

khí cục bộ - 90g

T. Tạo/ X.ĐL/N2

BĐ: 27/08/2024

Toán 2 - 84g

T.Toại / A2.3

Bđ: 28/08/2024

Lắp đặt và sửa chữa hệ 

thống máy lạnh dân dụng 

và thương nghiệp-120g

T.Chơn/X.ĐL/N2

BĐ: 29/08/2024

Văn 1 - 84g

C.Ngân / A2.5

Bđ: 30/08/2024

Lý 2 - 56g

C.Cương / C1.2

Bđ: 9/10/2024

Lắp đặt và sửa chữa hệ thống máy 

lạnh dân dụng và thương nghiệp-

120g

T.Chơn/X.ĐL/N1

BĐ: 27/08/2024

-------------------------

Lắp đặt hệ thống điều hoà không 

khí cục bộ - 90g

T. Tạo/ X.ĐL/N2

BĐ: 27/08/2024

Lắp đặt và sửa chữa hệ thống máy 

lạnh dân dụng và thương nghiệp-

120g

T.Chơn/X.ĐL/N2

BĐ: 29/08/2024

Lắp đặt và sửa 

chữa hệ thống 

máy lạnh dân dụng 

và thương nghiệp-

120g

T.Chơn/X.ĐL/N1

BĐ: 27/08/2024

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI

PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024-2025

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày: 02/12/2024

NGHỀ: KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

LỚP
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY
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Ngày 30 tháng 11 năm 2024

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hoàng Nam

Lý 1 - 56g

C.Châu / A2.2

Bđ:26/11/2024

Lý 1 - 56g

C.Châu / HTB2

Bđ:26/11/2024

K18ĐL3

T. Nhã

SS: 25 

An toàn lao động - 30g

T. Thành / A1.8

BĐ: 04/11/2024

An toàn lao động - 30g

T. Thành / HTB1

BĐ: 04/11/2024

Tiếng Anh - 90g

C Như / C1.2

BĐ: 11/11/2024

Tiếng Anh - 90g

C Như / C1.2

BĐ: 11/11/2024

Đo lường điện lạnh - 60g

T. Tiến / X.ĐL

27/09/2024

K18ĐL2

C.Loan

SS: 29 

Cơ sở kỹ thuật lạnh - 45g

T. Tiến / XĐL

BĐ: 10/09/2024

Đo lường điện lạnh - 60g

T.Nhơn/X.ĐL / N2

24/09/2024

Lý 1 - 56g

C.Châu/A2.6

Bđ:26/11/2024

Đo lường điện lạnh - 60g

T.Nhơn/X.ĐL / N1

24/09/2024

Đo lường điện lạnh - 60g

T.Nhơn/X.ĐL / N1

24/09/2024

Đo lường điện lạnh - 60g

T.Nhơn/X.ĐL / N2

24/09/2024

Toán 1 - 56g

T Tú / A2.8

BĐ: 28/10/2024

Lý 1 - 56g

C.Châu/A2.7

Bđ:26/11/2024

Toán 1 - 56g

T Tú / C1.2

BĐ: 28/10/2024

K18ĐL1

C.Như

SS: 28

Đo lường điện lạnh - 60g

T. Tiến / X.ĐL / N2

26/09/2024

Đo lường điện lạnh - 60g

T. Tiến / X.ĐL / N1

25/09/2024

Lý 1 - 56g

C.Châu/ A2.8

Bđ:03/12/2024

Lý 1 - 56g

C.Châu/ HTA

Bđ:03/12/2024

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI

PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024-2025

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày: 02/12/2024

NGHỀ: KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

LỚP
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY
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Ngày 30 tháng 11 năm 2024

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hoàng Nam

K18TH

T.Cường

SS: 25

Văn 1 - 84g

C.Vân Anh / A2.6

Bđ: 10/9/2024

Kỹ năng tin học văn 

phòng - 60

T An / PM4

BĐ: 1/10/2024

Sử 1-56g

C.Cẩm Ngân / A2.3

Bđ: 24/10/2024

Văn 1 - 84g

C.Vân Anh / HTB2

Bđ: 10/9/2024

Lý 1 - 56g

C.T Anh / A2.2

Bđ: 21/10/2024

Kỹ năng tin học văn 

phòng - 60

T An / PM1

BĐ: 1/10/2024

Lý 1 - 56g

C.T Anh / A2.7

Bđ: 21/10/2024

K17TH

T.Vân

SS: 29

Toán 2 - 84g

C.Nhi / A2.2

Bđ: 12/11/2024

Lý 3 - 56g

T Thái / A2.6

Bđ: 6/11/2024

Sửa chữa bộ nguồn 

máy tính - 30g

C. Hoa / PM2

BĐ: 14/11/2024

 Lắp ráp mạch điện tử 

cơ bản - 60g

T Hương / XĐT

BĐ: 15/11/2024

Lý 3 - 56g

T Thái / A2.7

Bđ: 5/11/2024

Văn 3 - 84g

C.Hằng / A2.4

Bđ: 18/11/2024

Quản trị mạng - 90g

T Hùng / PM4

BĐ: 9/10/2024

Quản trị mạng - 90g

T Hùng / PM2

BĐ: 9/10/2024

Sửa chữa bộ nguồn 

máy tính - 30g

C. Hoa / PM2

BĐ: 14/11/2024

Toán 2 - 84g

C.Nhi / A2.2

Bđ: 12/11/2024

K16TH

T.Thái

SS: 34

Hệ điều hành mã 

nguồn mở - 60g

T Thi / PM1

BĐ:23/10/2024

Hệ điều hành mã nguồn 

mở - 60g

T Thi / PM1

BĐ:23/10/2024

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI

PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024-2025

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày: 02/12/2024

NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH; QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

LỚP
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY
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Ngày 30 tháng 11 năm 2024

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hoàng Nam

K18QTM

T.Thành

SS: 36     

Tiếng Anh - 90g

T.Vân / C1.1

Bđ: 30/10/2024

Kỹ năng tin học văn 

phòng - 60

T Công / PM3

BĐ: 14/11/2024

Kỹ năng tin học văn 

phòng - 60

T Công / PM4

BĐ: 14/11/2024

Văn 1 - 84g

C.Loan / A2.4

Bđ: 9/09/2024

Tiếng Anh - 90g

T.Vân / C1.1

Bđ: 30/10/2024

K17QTM

T.Hiệp

SS: 30

Thiết kế, xây dựng 

mạng LAN - 90g

T Vũ / PM4

BĐ: 21/10/2024

Lý 3 - 56g 

T.Thái / HTB1

Bđ: 5/11/2024

Toán 3 - 84g

C.Trang / A2.2

Bđ: 13/11/2024

Thiết kế, xây dựng mạng 

LAN - 90g

T Vũ / PM4

BĐ: 21/10/2024

Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu 

- 60g

T Thảo / PM2

BĐ: 22/11/2024

Thiết kế, xây dựng mạng 

LAN - 90g

T Vũ / PM3

BĐ: 21/10/2024

Văn 2 - 84g

C.Linh / C1.1

Bđ: 23/10/2024

Lý 3 - 56g 

T.Thái / A2.5

Bđ: 5/11/2024

Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu 

- 60g

T Thảo / PM2

BĐ: 22/11/2024

K16QTM

C.MI

SS: 38 

Thiết kế Web 60g

Cô Hoàng Anh / PM2

BĐ: 17/10/2024

Hệ điều hành mã 

nguồn mở - 60g

T Thi / PM1

BĐ: 13/11/2024

Hệ điều hành mã nguồn 

mở - 60g

T Thi / PM1

BĐ: 13/11/2024

An toàn mạng - 60g

T Hùng / PM4

BĐ: 31/08/2024

Thiết kế Web 60g

Cô Hoàng Anh / PM1

BĐ: 17/10/2024

Chuyên đề - 90g

T Vũ / PM3

BĐ:6/11/2024

Chuyên đề - 90g

T Vũ / PM4

BĐ:6/11/2024

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI

PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024-2025

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày: 02/12/2024

NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH; QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

LỚP
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY
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Ngày 30 tháng 11 năm 2024

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hoàng Nam

K18M

C.Bích

SS: 25

Tiếng Anh - 90g

T.Vân / C1.1

Bđ: 18/11/2024

Văn 1 - 84g

C.Nữ / A2.6

Bđ: 11/09/2024

Tiếng Anh - 90g

T.Vân / C1.1

Bđ: 18/11/2024

Cơ sở thiết kế trang phục 

- 30g

C. Ngà / XM

BĐ: 05/11/2024

Văn 1 - 84g

C.Nữ / A2.5

Bđ: 11/09/2024

K16M

C.Tuyền

SS: 19

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - 180g 

Thời gian: 18/11/2024 đến 21/12/2024

K17M

C.Ngà

SS: 19

Thiết kế, cắt, may quần 

âu nam - nữ - 120g

C.Bích / X.M

BĐ: 14/11/2024

Văn 3 - 84g

C.Hằng / A2.7

Bđ: 5/11/2024

Thiết kế, cắt, may quần 

âu nam - nữ - 120g

C.Bích / X.M

BĐ: 14/11/2024

Lý 3 - 56g

C.Yến / HTB1

Bđ: 3/12/2024

Thiết kế, cắt, may quần 

âu nam - nữ - 120g

C.Bích / X.M

BĐ: 14/11/2024

Lý 3 - 56g

C.Yến / A2.3

Bđ: 3/12/2024

Thiết kế, cắt, may quần 

âu nam - nữ - 120g

C.Bích / X.M

BĐ: 14/11/2024

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI

PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024-2025

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày: 02/12/2024

NGHỀ:  MAY THỜI TRANG

LỚP
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY
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Ngày 30 tháng 11 năm 2024

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hoàng Nam

NGHỀ: ĐIỆN 

CÔNG NGHIỆP

LỚP: K18 Đ-2

SS: 

Mạch điện - 45g

T. Huy/ HTB1

09/11/2024

Mạch điện - 45g

T. Huy / HTB1

Bắt đầu: 09/11/2024

Vẽ điện - 30g

T. Q Hiệp /  HTB1

Bắt đầu: 09/11/2024

NGHỀ: ĐIỆN 

CÔNG NGHIỆP

LỚP: K17 Đ-2

SS: 24

Sửa chữa vận hành máy 

điện -120g

T.Phiên/X.Đ

BĐ: 24/08/2024

Lập trình và điều khiển 

PLC - 90g

T.Nhẩn/X.Đ

BĐ: 19/08/2024

NGHỀ: KỸ 

THUẬT SỬA 

CHỮA, LẮP 

RÁP MÁY TÍNH

LỚP: K17TH-2

SS:31

Lắp ráp và cài đặt máy 

tính - 60g

T Công / PM3

BĐ: 05/10/2024

Quản trị mạng - 90g

T Hùng / PM2

BĐ: 7/10/2024

Quản trị mạng - 90g

T Hùng / PM4

BĐ: 7/10/2024

NGHỀ̀̀̀ : CÔNG 

NGHỆ Ô TÔ

LỚP: K17 OT-2

SS: 24   

Tiếng Anh - 90g

C.Như / A2.2

BĐ: 20/08/2024

Bảo dưỡng và sửa chữa 

hệ thống phun xăng điện 

tử - 60g

T.Phòng/X.OT

BĐ: 14/10/2024

Bảo dưỡng và sửa chữa 

hệ thống diều hòa không 

khí ô tô - 60g

T.Phú /X.OT

BĐ: 18/10/2024

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI

PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024-2025

THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày: 02/12/2024

LỚP LIÊN KẾT TTGDNN-GDTX HUYỆN CỦ CHI

LỚP
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY


